Phụ lục 1: KINH PHÍ NGÂN SÁCH CẤP CHO CÔNG TÁC PBGDPL GIAI ĐOẠN 2007 - 2010

(Ban hành Quyết định số  3566/2010/QĐ-UBND ngày 08/11/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc

 Phê duyệt Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2015)

	Năm
	Ngân sách đầu tư cho công tác PBGDPL ở cấp tỉnh

 (thời kỳ ổn định ngân sách địa phương)
	Ngân sách đầu tư cho công tác PBGDPL ở cấp huyện


	Ngân sách đầu tư cho công tác PBGDPL ở cấp xã 


	Sở, ban, ngành, đoàn thể 

(38 đơn vị)


	Bình quân KP người/năm

	2007
	300 triệu đồng

 
	30 triệu đ/đơn vị  x 12 HTT = 360 triệu đ 
	1 triệu đ/đơn vị x 274 XPTT  = 274 triệu đ 
	20 triệu đ/đơn vị x 38 = 760 triệu đ   
	 1303 đ 

(1694 triệu đ/1300 nghìn người ) 

	2008
	300 triệu đồng


	35 triệu đ/đơn vị  x 12 HTT = 420 triệu đ
	1 triệu đ/đơn vị x 274 XPTT  = 274 triệu đ
	
	1285 đ 

(1754 triệu đồng /1364 nghìn người)

	2009
	300 triệu đồng


	42 triệu đ/đơn vị x 13 HTT = 546 triệu đ
	1,2 triệu đ/đơn vị x 277 XPTT  = 332,4 triệu đ
	
	1400 đ

(1938,4 triệu đồng/1379 nghìn người)

	2010
	300 triệu đồng


	45 triệu đồng/đơn vị x 13 HTT =  585 triệu đ
	3,5 triệu đ/đơn vị x 277 XPTT = 969,5 triệu đ
	
	1876 đ

(2614,5 triệu đồng/1393 nghìn người)


Phụ lục 2: MỤC TIÊU CẤP NGÂN SÁCH CHO CÔNG TÁC PBGDPL GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

(Ban hành Quyết định số 3566 /2010/QĐ-UBND ngày  08/11/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc

 Phê duyệt Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2015)
	Năm
	Ngân sách đầu tư cho công tác PBGDPL ở cấp tỉnh

(Tỷ lệ tăng so với năm trước liền kề)
	Ngân sách đầu tư công tác PBGDPL cho cấp huyện             

(Tỷ lệ tăng so với năm trước liền kề)

	Ngân sách đầu tư công tác PBGDPL cho cấp xã  

 (Tỷ lệ  tăng so với năm trước liền kề)

	Ngân sách đầu tư công tác PBGDPL Sở, ban, ngành, đoàn thể

 (Tỷ lệ tăng so với năm trước liền kề)

	Bình quân KP người/năm

(Tỷ lệ tăng so với năm trước liền kề)

	2011
	500 triệu

(tăng 66%)

 
	50 triệu đ/đơn vị x 13 HTT = 650 triệu 

(tăng 66%)


	7 triệu đ/đơn vị x 277 XPTT = 1939 triệu đ

(tăng 100 %)
	25 triệu đ/đơn vị x 38 đ.vị = 950 triệu đ

(tăng 25 %)
	 2870 đ

(4039 triệu đ/1407 nghìn người )

(tăng 52%)

	2012
	700 triệu đồng

(tăng 40%)


	70 triệu đ/đơn vị x 13 HTT = 910 triệu đ
(tăng 40%)


	12 triệu đ/đơn vị x 277 XPTT = 3324 triệu đ

(tăng 71%)
	30 triệu đ/đơn vị x 38 đ.vị = 1140 triệu đ
(tăng 20 %)
	4274 đ

(6074 triệu đồng /1421 nghìn người)

(tăng 48%)

	2013
	900 triệu đồng

(tăng 28%)


	90 triệu đ/đơn vị x 13 HTT = 1170 triệu đ
(tăng 28%)
	17 triệu đ/đơn vị x 277 XPTT = 4709 triệu đ

(tăng 41%)
	37 triệu đ/đơn vị x 38 đ.vị = 1406 triệu đ

(tăng 23%)
	5707 đ

(8185 triệu đồng/1434 nghìn người)

(tăng 33%)

	2014
	1200 triệu đồng

(tăng 33%)


	120 triệu đ/đơn vị x 13 HTT = 1560 triệu đ

(tăng 33%)


	24 triệu đ/đơn vị x 277 XPTT = 6648 triệu đ

(tăng 41%)
	43 triệu đ/đơn vị x 38 đ.vị = 1634 triệu đ

(tăng  16%)
	7625 đ

(11042 triệu đồng/1448 nghìn người)

(tăng 33%)

	2015
	1500 triệu đồng

(tăng 25%)
	150 triệu đ/đơn vị x 13 HTT = 1950 triệu đ

(tăng 25%)
	30 triệu đ/đơn vị x 277 XPTT = 8310 triệu đ

(tăng 25%)
	50 triệu đ/đơn vị x 38 đ.vị = 1900 triệu đ

(tăng  16%)
	9356 đ

(13660 triệu đồng/1460 nghìn người)

(tăng 22%)




